
STT Lớp cũ Lớp Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc CCCD

1 11A3 12A1 Cao Quốc Bảo 05/10/2009 Nam Kinh 067209002507

2 11A2 12A1 Nguyễn Hoàng Chi 19/12/2009 Nữ Kinh 067309001722

3 11A2 12A1 Kiều Đức Chiến 19/01/2009 Nam Kinh 067209000186

4 11A2 12A1 Phạm Văn Duy 16/12/2009 Nam Kinh 067209006764

5 11A1 12A1 Trần Nguyễn Bảo Duy 24/05/2009 Nam Kinh 067209006955

6 11A2 12A1 Đồng Thanh Tùng Dương 12/03/2009 Nam Kinh 067209000242

7 11A2 12A1 Nguyễn Thành Đạt 09/08/2009 Nam Kinh 067209003570

8 11A3 12A1 Nguyễn Văn Đạt 23/05/2009 Nam Kinh 067209004336

9 11A1 12A1 Đặng Lê Hải Đăng 07/08/2009 Nam Kinh 067209006368

10 11A3 12A1 Đỗ Ngọc Minh Đăng 13/08/2009 Nam Kinh 066209018872

11 11A1 12A1 Nguyễn Hồng Đăng 04/07/2009 Nam Mường 025209009665

12 11A2 12A1 Trần Minh Đức 21/04/2009 Nam Kinh 067209007979

13 11A2 12A1 Bùi Hoàng Gia 23/08/2009 Nam Kinh 067209007558

14 11A1 12A1 Nguyễn Thị Thanh Hà 20/05/2009 Nữ Kinh 067309001265

15 11A2 12A1 Đào Lê Minh Hiếu 23/11/2009 Nam Kinh 067209006340

16 11A1 12A1 Võ Thị Thanh Hoa 17/04/2009 Nữ Kinh 067309000078

17 11A1 12A1 Vũ Duy Hoàng 20/08/2009 Nam Kinh 067209001911

18 11A2 12A1 Ngô Trí Huy 12/10/2009 Nam Kinh 040209017343

19 11A2 12A1 Huỳnh Hồ Nguyên Khang 10/02/2009 Nam Kinh 052209005978

20 11A3 12A1 Trần Nguyễn Thiệu Khang 09/09/2009 Nam Kinh 067209001851

21 11A2 12A1 Vũ Hoàng Minh Khôi 10/06/2009 Nam Kinh 070209007298

22 11A3 12A1 Vũ Tiến Long 21/04/2009 Nam Kinh 067209003524

23 11A2 12A1 Nguyễn Chương Mạnh 26/04/2009 Nam Kinh 040209001322

24 11A3 12A1 Phan Huy Đức Mạnh 26/02/2009 Nam Kinh 067209005489

25 11A1 12A1 Nguyễn Bình Minh 28/05/2009 Nam Kinh 070209005939

26 11A1 12A1 Nguyễn Thị Hà My 16/11/2009 Nữ Kinh 067309001396

27 11A3 12A1 Vũ Thành Nam 08/10/2009 Nam Kinh 067209007271

28 11A1 12A1 Phan Thị Nga 02/08/2009 Nữ Kinh 067309001972

29 11A2 12A1 Lê Thị Kim Ngân 26/07/2009 Nữ Kinh 067309007748

30 11A3 12A1 Bùi Khắc Nghĩa 16/08/2009 Nam Kinh 067209006184

31 11A1 12A1 Cao Thị Bích Ngọc 03/06/2009 Nữ Kinh 067309006476

32 11A3 12A1 Lương Văn Ngọc 25/08/2009 Nam Kinh 067209000236

33 11A1 12A1 Nguyễn Thảo Ngọc 25/05/2009 Nữ Kinh 036309000818

34 11A1 12A1 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên 16/11/2009 Nữ Kinh 067309003673

35 11A2 12A1 Phạm Minh Nguyên 24/11/2009 Nam Kinh 067209007772

36 11A2 12A1 Dương Thị Minh Nguyệt 12/07/2009 Nữ Kinh 067309006560

37 11A1 12A1 Huỳnh Nhật 30/11/2009 Nam Kinh 067209002406

38 11A3 12A1 Nguyễn Vũ Hải Nhi 26/11/2009 Nữ Kinh 067309000478

39 11A1 12A1 Trần Yến Nhi 14/11/2009 Nữ Kinh 066309021152

40 11A2 12A1 Ngô Nguyễn Quỳnh Như 18/08/2009 Nữ Kinh 049309004526

41 11A2 12A1 Lê Hội Phát 13/05/2009 Nam Kinh 067209005459

42 11A2 12A1 Nguyễn Văn Quân 31/05/2009 Nam Kinh 067209005056

43 11A2 12A1 Lê Tấn Tài 06/03/2009 Nam Kinh 036209011315

44 11A1 12A1 Lê Văn Thắng 28/09/2009 Nam Kinh 067209007264

45 11A3 12A1 Đào Nguyễn Thủy Tiên 28/11/2009 Nữ Kinh 067309001324

46 11A3 12A1 Võ Cao Toàn 10/10/2009 Nam Kinh 066209019671

47 11A3 12A1 Nguyễn Cẩm Tú 23/04/2009 Nữ Kinh 034309001605

48 11A1 12A1 Đinh Văn Gia Vinh 25/06/2009 Nam Kinh 066209017085
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1 11A1 12A2 Nguyễn Duy Anh 01/10/2009 Nam Kinh 036209021106

2 11A1 12A2 Nguyễn Đức Anh 21/08/2009 Nam Kinh 042209005967

3 11A1 12A2 Nguyễn Thế Anh 08/06/2009 Nam Kinh 067209005812

4 11A3 12A2 Nguyễn Võ Hoài Anh 20/11/2009 Nữ Kinh 067309002937

5 11A1 12A2 Từ Hoài Anh 12/08/2008 Nam Kinh 067208005423

6 11A2 12A2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/08/2009 Nữ Kinh 067309002010

7 11A2 12A2 Đỗ Đình Diệm 13/03/2009 Nam Kinh 067209006954

8 11A2 12A2 Hà Đức Dương 24/07/2009 Nam Kinh 067209003003

9 11A2 12A2 Mai Hoàng Dương 18/04/2009 Nam Tày 067209003295

10 11A1 12A2 Nguyễn Hoàng Phát Đạt 12/07/2009 Nam Kinh 067209002206

11 11A3 12A2 Ngân Đức Hào 05/11/2009 Nam Mường 067209005988

12 11A3 12A2 Đỗ Đình Hiếu 30/03/2009 Nam Mường 067209006447

13 11A2 12A2 Võ Thị Thanh Hoa 10/10/2009 Nữ Kinh 040309010784

14 11A3 12A2 Phùng Nguyễn Minh Huy 19/04/2009 Nam Kinh 067209004956

15 11A3 12A2 Trần Ngọc Huy 18/10/2009 Nam Kinh 067209001115

16 11A2 12A2 Võ Đức Huy 22/03/2009 Nam Kinh 051209000157

17 11A3 12A2 Nguyễn Chí Hướng 29/11/2009 Nam Kinh 067209005556

18 11A2 12A2 Trần Duy Khang 19/08/2009 Nam Kinh 067209000109

19 11A1 12A2 Trần Đăng Khoa 06/04/2009 Nam Kinh 067209003255

20 11A3 12A2 Phạm Trung Kiên 12/09/2009 Nam Kinh 066209004924

21 11A1 12A2 Lê Gia Linh 23/08/2009 Nữ Kinh 067309001997

22 11A2 12A2 Lê Minh Long 15/10/2007 Nam Kinh 066207016435

23 11A2 12A2 Lê Tấn Lộc 06/03/2009 Nam Kinh 036209004263

24 11A2 12A2 Thạch Bảo Lộc 31/01/2009 Nam Khơ-me 070209003818

25 11A1 12A2 Nguyễn Thị Trà My 19/03/2009 Nữ Kinh 067309007302

26 11A3 12A2 Cao Nguyễn Thảo Nguyên 12/12/2009 Nữ Kinh 066309001811

27 11A1 12A2 Lê Thanh Cao Nguyên 24/04/2009 Nam Kinh 067209000444

28 11A1 12A2 Ninh Ngọc Nguyên 17/06/2009 Nữ Kinh 067309003830

29 11A2 12A2 Trịnh Vũ Bình Nguyên 29/11/2009 Nam Kinh 067209001409

30 11A3 12A2 Hấu Đoàn Phương Nhi 08/12/2009 Nữ Hoa 075309010844

31 11A3 12A2 Nguyễn Vũ Thương Nhi 26/11/2009 Nữ Kinh 067309001401

32 11A3 12A2 Ngô Thanh Phong 27/03/2009 Nam Kinh 067209003098

33 11A2 12A2 Lâm Quang Sang 27/06/2009 Nam Kinh 067209005743

34 11A3 12A2 Phạm Tiến Sang 05/04/2009 Nam Kinh 036209003194

35 11A3 12A2 Đoàn Thị Thanh Thảo 28/11/2009 Nữ Kinh 067309005059

36 11A3 12A2 Phạm Thị Thanh Thảo 10/01/2009 Nữ Kinh 056309002277

37 11A2 12A2 Nguyễn Quang Thiện 30/03/2009 Nam Kinh 066209004482

38 11A1 12A2 Quế Trường Thịnh 07/11/2009 Nam Kinh 067209001923

39 11A2 12A2 Nguyễn Thị Kiều Trang 09/09/2009 Nữ Kinh 067309005429

40 11A1 12A2 Trịnh Thùy Trâm 03/01/2009 Nữ Kinh 067309002611

41 11A3 12A2 Trần Thị Cẩm Tú 10/12/2009 Nữ Kinh 067309004558

42 11A3 12A2 Triệu Minh Tú 10/05/2009 Nam Dao 070209000797

43 11A3 12A2 Đào Nhật Tường 28/02/2009 Nam Kinh 067209001124

44 11A3 12A2 Nguyễn Văn Vũ 23/06/2009 Nam Kinh 067209007553

45 11A3 12A2 Lê Thiện Vỹ 08/08/2009 Nam Kinh 064209015436
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1 11A3 12A3 Hoàng Việt Anh 12/02/2009 Nam Kinh 066209011964

2 11A1 12A3 Nguyễn Thị Hà Anh 08/02/2009 Nữ Kinh 067309002154

3 11A1 12A3 Nguyễn Xuân Ái 04/03/2009 Nữ Kinh 067309002804

4 11A3 12A3 Nguyễn Thiện Bản 29/09/2009 Nam Kinh 067209003091

5 11A2 12A3 Đỗ Linh Chi 03/10/2009 Nữ Kinh 067309003726

6 11A2 12A3 Nguyễn Thị Linh Chi 04/12/2009 Nữ Kinh 066309012230

7 11A2 12A3 Nguyễn Hùng Quốc Cường 23/11/2009 Nam Kinh 067209005733

8 11A2 12A3 Nguyễn Duy Doản 10/04/2009 Nam Kinh 067209005468

9 11A1 12A3 Nguyễn Đình Tuấn Dũng 02/12/2009 Nam Kinh 067209003169

10 11A1 12A3 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/06/2009 Nữ Kinh 067309004711

11 11A1 12A3 Vũ Trường Giang 17/07/2009 Nam Kinh 067209000443

12 11A2 12A3 Hoàng Xuân Hải 18/01/2009 Nam Kinh 067209006234

13 11A1 12A3 Nguyễn Ngọc Hân 05/01/2009 Nữ Kinh 067309006070

14 11A2 12A3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/03/2009 Nữ Kinh 067309006875

15 11A1 12A3 Hoàng Văn Hiếu 06/09/2009 Nam Kinh 067209002071

16 11A2 12A3 Trần Quốc Hiếu 24/03/2009 Nam Kinh 067209005931

17 11A3 12A3 Nguyễn Văn Hoàng 13/09/2009 Nam Kinh 067209003908

18 11A2 12A3 Trần Gia Hưng 08/02/2009 Nam Kinh 067209004694

19 11A3 12A3 Nguyễn Thị Mai Lan 17/10/2009 Nữ Kinh 067309002104

20 11A1 12A3 Nguyễn Hưng Lâm 17/12/2009 Nam Kinh 067209002665

21 11A1 12A3 Hoàng Nguyễn Thanh Mai 06/02/2009 Nữ Kinh 067309005031

22 11A3 12A3 Đậu Bảo Nam 12/04/2009 Nam Kinh 040209015174

23 11A1 12A3 Võ Hồng Nhạn 20/02/2007 Nam Kinh 067207006389

24 11A1 12A3 Nguyễn Thiện Nhân 04/03/2009 Nam Kinh 067209008106

25 11A1 12A3 Âu Thị Thùy Như 29/11/2009 Nữ Tày 067309006034

26 11A3 12A3 Đỗ Nguyễn Nhật Phi 14/04/2009 Nam Kinh 067209001849

27 11A2 12A3 Vũ Gia Phong 30/06/2009 Nam Kinh 067209001862

28 11A2 12A3 Trần Duy Phúc 29/10/2009 Nam Kinh 051209013540

29 11A3 12A3 Nguyễn Hoàng Phương 29/01/2009 Nam Kinh 067209002969

30 11A1 12A3 Lê Thị Như Quỳnh 12/06/2009 Nữ Kinh 075309007967

31 11A2 12A3 Lô Đình Tấn 13/06/2009 Nam Thái 067209006457

32 11A2 12A3 Lê Văn Thủy 03/08/2008 Nam Kinh 067208006347

33 11A1 12A3 Võ Đức Tiến 06/04/2009 Nam Kinh 046209001812

34 11A1 12A3 Trần Ngọc Khánh Toàn 11/11/2009 Nam Kinh 067209002611

35 11A3 12A3 Huỳnh Anh Trường 07/04/2009 Nam Kinh 054209004533

36 11A3 12A3 Trần Ngọc Tú 01/01/2009 Nam Kinh 067209005904

37 11A3 12A3 Nguyễn Kiến Vĩ 25/06/2009 Nam Kinh 067209005492

38 11A2 12A3 Nguyễn Thảo Vy 21/07/2009 Nữ Kinh 067309003928

39 11A2 12A3 Vũ Nguyễn Phương Vy 19/09/2009 Nữ Kinh 083309009201
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1 11A8 12A4 Cao Tuấn Anh 25/01/2009 Nam Kinh 067209002743

2 11A8 12A4 Lê Thị Lan Anh 14/01/2009 Nữ Kinh 038309002805

3 11A7 12A4 Nguyễn Lan Anh 15/02/2009 Nữ Kinh 067309005858

4 11A7 12A4 Đàm Mỹ Chi 08/10/2009 Nữ Nùng 067309001575

5 11A4 12A4 Nguyễn Phương Diễm 08/03/2009 Nữ Kinh 066309003599

6 11A7 12A4 Nguyễn Anh Duy 13/05/2009 Nam Kinh 067209004318

7 11A4 12A4 Hoàng Thanh Đông 02/02/2009 Nam Kinh 067209007775

8 11A5 12A4 Lê Sỹ Ngọc Hiếu 26/04/2009 Nam Kinh 067209006611

9 11A5 12A4 Hoàng Quang Huy 02/03/2009 Nam Kinh 067209002836

10 11A4 12A4 Nguyễn Phúc Huy 29/04/2009 Nam Kinh 066209004931

11 11A8 12A4 Lương Minh Khuê 19/11/2009 Nữ Kinh 067309001896

12 11A8 12A4 Lê Thị Thùy Linh 01/12/2009 Nữ Kinh 040309001313

13 11A4 12A4 Nguyễn Thị Thanh Loan 21/07/2009 Nữ Kinh 067309001063

14 11A8 12A4 Ngô Nguyễn Phước Lộc 25/03/2009 Nam Kinh 067209002094

15 11A8 12A4 Võ Thị Hồng Lợi 20/10/2009 Nữ Kinh 067309006872

16 11A8 12A4 Nghiêm Duy Đức Mạnh 12/03/2009 Nam Kinh 067209008354

17 11A8 12A4 Chu Văn Nam 26/01/2009 Nam Kinh 040209026915

18 11A8 12A4 Ngô Hồng Ngân 31/12/2009 Nữ Kinh 067309003805

19 11A8 12A4 Nguyễn Thị Thùy Ngân 04/08/2009 Nữ Kinh 067309002304

20 11A5 12A4 Hà Thị Yến Nhi 21/10/2009 Nữ Thái 067309002068

21 11A4 12A4 Hoàng Yến Nhi 14/02/2009 Nữ Kinh 067309003466

22 11A7 12A4 Trần Thị Uyển Nhi 16/08/2009 Nữ Kinh 037309008397

23 11A7 12A4 Đặng Nguyễn Yến Như 03/11/2009 Nữ Kinh 067309000442

24 11A4 12A4 Tô Lương Bảo Như 19/11/2009 Nữ Kinh 067309006307

25 11A7 12A4 Trần Duy Phong 31/10/2009 Nam Kinh 067209003289

26 11A7 12A4 Phạm Nguyễn Hải Quân 22/09/2009 Nam Kinh 067209002315

27 11A6 12A4 Lộc Thị Thanh Thảo 22/03/2009 Nữ Thái 067309004545

28 11A8 12A4 Cao Thi Thanh Thúy 13/08/2009 Nữ Kinh 070309007474

29 11A7 12A4 Nguyễn Thị Phương Thúy 04/11/2009 Nữ Kinh 067309003930

30 11A8 12A4 Trần Trọng Toàn 27/09/2009 Nam Kinh 067209003651

31 11A8 12A4 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm 29/07/2009 Nữ Kinh 067309000417

32 11A6 12A4 Phạm Thị Ngọc Trinh 11/06/2009 Nữ Kinh 067309007369

33 11A7 12A4 Tạ Văn Trường 02/06/2009 Nam Kinh 067209007187

34 11A8 12A4 Chu Đình Ngọc Tú 11/06/2009 Nam Kinh 067209008020

35 11A5 12A4 Vương Trà Vân 11/08/2009 Nữ Nùng 066309002838

36 11A7 12A4 Bùi Thị Xoa 26/10/2009 Nữ Kinh 033309011119
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1 11A6 12A5 Bùi Nguyễn Hoàng Anh 08/03/2009 Nữ Kinh 067309003253

2 11A4 12A5 Nguyễn Minh Anh 07/03/2009 Nữ Kinh 067309001780

3 11A4 12A5 Nguyễn Ngọc Anh 08/10/2009 Nữ Kinh 001309025284

4 11A5 12A5 Nguyễn Phi Hoàng Anh 13/12/2009 Nam Kinh 067209005247

5 11A5 12A5 Phạm Thị Lan Anh 23/11/2009 Nữ Kinh 067309005813

6 11A5 12A5 Lê Thị Nguyệt Ánh 11/12/2009 Nữ Kinh 067309006138

7 11A6 12A5 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 30/03/2008 Nữ Kinh 067308004149

8 11A8 12A5 Trần Phát Đạt 27/08/2009 Nam Kinh 034209016814

9 11A4 12A5 Cao Vũ Hà Giang 20/02/2009 Nữ Kinh 060309003863

10 11A5 12A5 Lê Nguyễn Trà Giang 03/10/2009 Nữ Kinh 067309006710

11 11A6 12A5 Lê Thị Gia Hân 16/12/2009 Nữ Kinh 066309017692

12 11A4 12A5 Phạm Thị Thuý Hiền 18/11/2009 Nữ Kinh 067309007296

13 11A4 12A5 Đào Thị Thảo Hoài 07/04/2009 Nữ Kinh 067309003240

14 11A4 12A5 Trần Văn Huy Hoàng 17/01/2009 Nam Kinh 067209007632

15 11A7 12A5 Nguyễn Thị Thúy Huyền 02/11/2009 Nữ Kinh 067309003205

16 11A4 12A5 Trần Quốc Khánh 18/12/2008 Nam Kinh 067208002290

17 11A4 12A5 Trương Thiết Lâm 06/08/2009 Nam Kinh 067209005390

18 11A8 12A5 Nguyễn Hoàng Long 25/07/2009 Nam Kinh 067209000103

19 11A7 12A5 Lê Thị Thảo Ly 07/08/2009 Nữ Kinh 052309015410

20 11A4 12A5 Lê Thị Thảo Ly 21/11/2009 Nữ Kinh 067309003178

21 11A8 12A5 Đàm Triệu My 09/12/2009 Nữ Nùng 067309001988

22 11A4 12A5 Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 10/12/2009 Nam Kinh 067209004154

23 11A5 12A5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 04/10/2009 Nữ Kinh 067309002016

24 11A5 12A5 Dương Thị Tâm Nhi 18/03/2009 Nữ Kinh 067309007397

25 11A4 12A5 Nguyễn Thành Nho 06/01/2009 Nam Kinh 066209013445

26 11A6 12A5 Lê Hoàng Bảo Như 10/09/2009 Nữ Kinh 067309004365

27 11A6 12A5 Nguyễn Ngọc Phương 30/08/2009 Nữ Kinh 079309038996

28 11A6 12A5 Dương Thị Thanh 30/06/2009 Nữ Kinh 001309040202

29 11A6 12A5 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/02/2009 Nữ Kinh 067309005441

30 11A7 12A5 Nguyễn Thọ Quốc Thái 18/07/2009 Nam Kinh 025209000508

31 11A8 12A5 Phạm Ngọc Thanh Thúy 17/03/2009 Nữ Kinh 067309003970

32 11A6 12A5 Vũ Anh Thư 19/06/2009 Nữ Kinh 067309004746

33 11A8 12A5 Hà Lê Bảo Thy 29/08/2009 Nữ Nùng 067309005509

34 11A8 12A5 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 25/02/2009 Nữ Kinh 066309001577

35 11A8 12A5 Cao Thị Thùy Trang 18/07/2008 Nữ Kinh 096308006600

36 11A7 12A5 Phan Nguyễn Quỳnh Trâm 09/10/2007 Nữ Kinh 067307004255

37 11A7 12A5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/04/2009 Nữ Kinh 067309005946

38 11A7 12A5 Đặng Thị Tố Uyên 23/08/2009 Nữ Kinh 067309007838

39 11A8 12A5 Nguyễn Như Vỹ 15/12/2009 Nam Kinh 067209004107

40 11A7 12A5 Nguyễn Thị Hải Yến 31/12/2009 Nữ Kinh 067309007766
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1 11A6 12A6 Dương Bình An 28/09/2009 Nam Kinh 067209003774

2 11A5 12A6 Trần Ngọc An 18/09/2009 Nữ Kinh 067309003656

3 11A6 12A6 Bùi Thị Quỳnh Anh 02/04/2009 Nữ Mường 067309001231

4 11A5 12A6 Nguyễn Đăng Tuấn Anh 05/06/2009 Nam Kinh 067209006712

5 11A4 12A6 Nguyễn Ngọc Mai Anh 02/03/2009 Nữ Kinh 037309005974

6 11A5 12A6 Vũ Văn Tuấn Anh 29/08/2009 Nam Kinh 070209002876

7 11A5 12A6 Trần Ngọc Ánh 21/10/2009 Nữ Kinh 067309003103

8 11A5 12A6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 27/11/2009 Nữ Kinh 067309008080

9 11A5 12A6 Hồ Cẩm Đào 02/06/2009 Nữ Kinh 067309006618

10 11A7 12A6 Phạm Tuấn Đạt 01/02/2009 Nam Kinh 067209005943

11 11A5 12A6 Trần Danh Đạt 26/07/2009 Nam Kinh 068209002273

12 11A4 12A6 Nguyễn Tiến Đức 05/06/2009 Nam Kinh 040209009313

13 11A7 12A6 Nguyễn Ngọc Hân 17/03/2009 Nữ Kinh 068309002472

14 11A8 12A6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/12/2009 Nữ Kinh 067309000459

15 11A5 12A6 Từ Thị Tuyết Huyền 03/09/2009 Nữ Kinh 067309002511

16 11A8 12A6 Trần Đăng Khoa 20/12/2008 Nam Kinh 066208000423

17 11A6 12A6 Ngô Khánh Ly 17/07/2009 Nữ Kinh 066309011692

18 11A6 12A6 Đoàn Thị Kim Ngân 05/02/2009 Nữ Kinh 067309007346

19 11A7 12A6 Đinh Thị Hồng Ngọc 05/11/2009 Nữ Kinh 080309005190

20 11A5 12A6 Võ Nguyễn Khánh Ngọc 11/04/2009 Nữ Kinh 066309009262

21 11A6 12A6 Cao Yến Nhi 01/02/2009 Nữ Kinh 067309003691

22 11A7 12A6 Nguyễn Bùi Yến Nhi 12/01/2009 Nữ Kinh 067309007112

23 11A8 12A6 Hoàng Hồng Nhung 10/11/2009 Nữ Kinh 067309007570

24 11A5 12A6 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 30/03/2009 Nữ Kinh 070309002820

25 11A8 12A6 Dương Thị Anh Nữ 05/07/2009 Nữ Kinh 080309001018

26 11A8 12A6 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/09/2009 Nữ Kinh 067309002531

27 11A8 12A6 Vũ Thị Hoàng Oanh 02/04/2009 Nữ Kinh 036309002750

28 11A8 12A6 Nông Kim Phóng 16/09/2009 Nữ Nùng 067309003920

29 11A7 12A6 Nguyễn Hoàng Tú Quyên 17/06/2009 Nữ Kinh 067309002728

30 11A6 12A6 Vũ Thuý Quỳnh 25/05/2009 Nữ Kinh 067309005889

31 11A7 12A6 Nguyễn Hồng Sơn 13/07/2009 Nam Kinh 067209004153

32 11A7 12A6 Hoàng Đức Tài 24/01/2009 Nam Kinh 067209001586

33 11A6 12A6 Lưu Thị Thanh Tâm 03/02/2009 Nữ Kinh 067309002345

34 11A6 12A6 Võ Thị Bích Trâm 21/08/2009 Nữ Kinh 051309007197

35 11A6 12A6 Lê Thanh Trúc 14/12/2009 Nữ Kinh 067309001991

36 11A6 12A6 Lộc Thị Như Tuyết 17/03/2009 Nữ Thái 067309001613

37 11A6 12A6 Lục Thế Vinh 13/02/2009 Nam Nùng 067209007570

38 11A7 12A6 Nguyễn Phương Thảo Vy 20/05/2009 Nữ Kinh 067309005886

39 11A7 12A6 Nguyễn Thị Ánh Vy 27/01/2009 Nữ Kinh 051309008069
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1 11A6 12A7 Trần Hoàng Như An 28/04/2009 Nữ Kinh 067309001504

2 11A4 12A7 Trương Thanh Bình 20/09/2009 Nữ Kinh 067309005576

3 11A5 12A7 Trần Thị Mỹ Dung 17/12/2009 Nữ Kinh 067309007673

4 11A5 12A7 Phạm Tuấn Độ 20/07/2009 Nam Kinh 067209007274

5 11A7 12A7 Nguyễn Thành Đức 16/08/2009 Nam Kinh 067209003825

6 11A4 12A7 Bùi Hoàng Giang 24/07/2009 Nam Kinh 067209002405

7 11A6 12A7 Trần Thị Ngọc Hà 17/07/2009 Nữ Kinh 067309002622

8 11A4 12A7 Phạm Đào Gia Hân 20/10/2009 Nữ Kinh 067309001938

9 11A7 12A7 Đinh Công Huy 24/10/2009 Nam Mường 038209027585

10 11A4 12A7 Nguyễn Quang Huy 04/10/2009 Nam Kinh 038209006545

11 11A4 12A7 Trịnh Thị Thanh Huyền 22/08/2009 Nữ Kinh 067309002720

12 11A6 12A7 Đặng Quỳnh Hương 26/11/2009 Nữ Kinh 067309006419

13 11A4 12A7 Vũ Diệu Linh 22/08/2009 Nữ Kinh 067309007383

14 11A5 12A7 Hà Thị Trà My 03/07/2009 Nữ Kinh 067309007201

15 11A7 12A7 Nguyễn Thị Ngọc My 08/10/2009 Nữ Kinh 067309002629

16 11A4 12A7 Lý Minh Ngọc 26/12/2009 Nữ Kinh 067309007310

17 11A4 12A7 Nguyễn Phạm Hồng Ngọc 24/11/2009 Nữ Kinh 067309005294

18 11A7 12A7 Hoàng Thị Cẩm Nhi 28/08/2009 Nữ Kinh 066309010393

19 11A5 12A7 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 30/09/2009 Nữ Kinh 067309002185

20 11A4 12A7 Nguyễn Yến Nhi 11/03/2009 Nữ Kinh 067309003865

21 11A5 12A7 Đặng Quốc Phú 28/02/2009 Nam Kinh 042209001044

22 11A7 12A7 Đỗ Thị Trúc Phương 26/08/2009 Nữ Kinh 046309002801

23 11A5 12A7 Lê Tiến Quang 17/02/2009 Nam Kinh 038209023997

24 11A6 12A7 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19/01/2009 Nữ Kinh 067309005295

25 11A5 12A7 Lê Phi Sơn 08/11/2009 Nam Kinh 067209002755

26 11A6 12A7 Nguyễn Tiến Tâm 04/04/2009 Nam Kinh 067209006927

27 11A7 12A7 Võ Ngọc Đan Thanh 02/08/2009 Nữ Kinh 075309020384

28 11A7 12A7 Hoàng Đức Thắng 27/02/2009 Nam Kinh 042209000365

29 11A6 12A7 Vũ Thị Thư 18/01/2009 Nữ Kinh 067309001670

30 11A6 12A7 Nguyễn Thị Thương 30/08/2009 Nữ Kinh 067309004463

31 11A8 12A7 Nguyễn Thị Hà Thương 10/04/2009 Nữ Kinh 067309000165

32 11A5 12A7 Lê Trần Cẩm Tiên 23/08/2009 Nữ Kinh 067309001197

33 11A5 12A7 Nguyễn Thủy Tiên 10/06/2009 Nữ Kinh 067309001080

34 11A7 12A7 Thái Văn Tiến 26/03/2008 Nam Kinh 068208012109

35 11A7 12A7 Trần Văn Tính 23/08/2009 Nam Kinh 067209003470

36 11A6 12A7 Đinh Thị Thuỳ Trang 23/04/2009 Nữ Mường 067309005349

37 11A7 12A7 Phan Thị Quỳnh Trang 20/08/2009 Nữ Kinh 067309004292

38 11A7 12A7 Nguyễn Bảo Trinh 02/12/2009 Nữ Kinh 051309007494

39 11A7 12A7 Lê Anh Tú 26/05/2009 Nam Kinh 067209003931

40 11A5 12A7 Phan Thị Phương Uyên 25/05/2009 Nữ Kinh 067309002386

41 11A6 12A7 Trần Thị Thúy Vy 29/08/2009 Nữ Kinh 067309003787
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1 11A6 12A8 Ngô Nguyễn Kiều An 05/10/2009 Nữ Kinh 067309000416

2 11A5 12A8 Ngô Thị Xuân Anh 13/10/2009 Nữ Kinh 067309004559

3 11A4 12A8 Ngô Thị Xuân Diệp 13/07/2009 Nữ Kinh 067309005044

4 11A4 12A8 Lê Nhật Duy 20/02/2009 Nam Kinh 067209002384

5 11A5 12A8 Phan Trọng Dũng 09/05/2009 Nam Kinh 067209004989

6 11A5 12A8 Trần Văn Đàn 01/02/2009 Nam Kinh 067209003659

7 11A4 12A8 Trần Trịnh Long Phương Đông 16/02/2009 Nữ Kinh 067309003216

8 11A5 12A8 Nguyễn Thị Thu Hà 26/12/2009 Nữ Kinh 067309005247

9 11A8 12A8 Hà Văn Huy Hoàng 05/08/2009 Nam Kinh 067209004619

10 11A5 12A8 Phạm Trung Kiên 29/05/2009 Nam Kinh 067209002102

11 11A4 12A8 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/12/2009 Nam Kinh 068209001552

12 11A4 12A8 Lê Thị Hà Linh 12/08/2009 Nữ Kinh 067309001490

13 11A5 12A8 Từ Thị Phương Loan 15/07/2009 Nữ Nùng 066309001250

14 11A5 12A8 Vi Công Thành Long 04/02/2009 Nam Kinh 025209006857

15 11A5 12A8 Lê Đức Mạnh 20/06/2009 Nam Kinh 067209008340

16 11A5 12A8 Phạm Tiến Mạnh 11/11/2008 Nam Kinh 037208009916

17 11A5 12A8 Nguyễn Lâm Bình Minh 22/03/2009 Nam Kinh 067209000524

18 11A5 12A8 Lỗ Thị Trà My 18/02/2009 Nữ Kinh 068309003136

19 11A4 12A8 Nguyễn Huỳnh My 15/12/2009 Nữ Kinh 091309013597

20 11A4 12A8 Đoàn Bảo Ngọc 13/01/2009 Nữ Kinh 067309005517

21 11A4 12A8 Lý Trần Bảo Ngọc 27/09/2009 Nữ Kinh 067309001142

22 11A4 12A8 Nguyễn Đăng Nhã 11/01/2009 Nam Kinh 066209002248

23 11A6 12A8 Dương Thị Uyển Nhi 15/01/2009 Nữ Kinh 067309004328

24 11A5 12A8 Trần Thị Hồng Nhung 01/03/2009 Nữ Kinh 042309003003

25 11A6 12A8 Trần Trịnh Ngọc Phú 20/06/2009 Nam Kinh 077209002998

26 11A4 12A8 Trịnh Gia Phúc 24/10/2009 Nam Kinh 067209008009

27 11A4 12A8 Trần Đình Sang 14/06/2009 Nam Kinh 067209008224

28 11A7 12A8 Hồ Hoàng Sơn 21/06/2009 Nam Kinh 067209001997

29 11A8 12A8 Lê Quang Sơn 09/09/2009 Nam Kinh 067209005525

30 11A7 12A8 Nguyễn Quốc Sơn 23/04/2009 Nam Kinh 067209005543

31 11A6 12A8 Đoàn Thị Minh Tâm 11/11/2009 Nữ Tày 067309006133

32 11A6 12A8 Nguyễn Quang Thắng 20/05/2009 Nam Kinh 067209008083

33 11A7 12A8 Nguyễn Ngọc Thúy 20/11/2009 Nữ Kinh 067309007428

34 11A6 12A8 Võ Thái Toàn 23/12/2009 Nam Kinh 067209006966

35 11A6 12A8 Nguyễn Thị Trang 14/04/2009 Nữ Kinh 066309007207

36 11A6 12A8 Nguyễn Bảo Trâm 31/07/2009 Nữ Kinh 067309004895

37 11A6 12A8 Nguyễn Thi Yến Vi 13/10/2009 Nữ Kinh 051309007010

38 11A5 12A8 Nguyễn Công Vinh 27/05/2009 Nam Kinh 067209007915

39 11A6 12A8 Dương Thị Vui 08/06/2009 Nữ Kinh 068309005947

40 11A4 12A8 Nguyễn Đường Nhật Vy 19/12/2009 Nữ Kinh 068309001138


